              LỊCH HỌC
TUẦN 7-  LỚP 1/1
(Bắtđầutừngày18/10/2021 đếnngày22/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
18/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 21: RrSs
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết4)
	

	Thứba
19/10/2021
	Sáng
	Mĩthuật
	B3: Sựkìdiệucủađườngnét

	Học qua video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họcbàihát: Tổquốc ta
Vậndụngsángtạo:Cao – thấp
	Học qua video

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 22: TtTrtr
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứtư
20/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 23: Thth ia
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết1)
	

	Thứnăm
21/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Họcđội hình đội ngũ
	Google  meet
 (15h30-16h15)

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 24: uaưa
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứsáu
22/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết2)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)




















               LỊCH HỌC
TUẦN 8– LỚP 1/1
 (Bắtđầutừngày25/10/2021 đếnngày29/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
25/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 26: PhphQuqu
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết3)
	

	Thứba
26/10/2021
	Sáng
	Mĩthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 5 của HS
	Nhậnxét qua zalo

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát:Tổquốc ta 
[bookmark: _GoBack]Giớithiệutrống con
	Học qua video

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 27: Vv Xx
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứtư
27/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 28: Y y
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết1)
	

	Thứnăm
28/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Ônđộihình, độingũ
	Google  meet
 (15h30-16h15)

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 29: Luyệntậpchínhtả.
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứsáu
29/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết2)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)



















              LỊCH HỌC
                                                   TUẦN 7-  LỚP 1/2
(Bắtđầutừngày18/10/2021 đếnngày22/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN 
DẠY HỌC

	Thứhai
18/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 21: RrSs
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	Tối
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết4)
	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứba
19/10/2021
	Sáng
	Mỹthuật
	B3: Sựkìdiệucủađườngnét

	Học qua video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họcbàihát: Tổquốc ta
Vậndụngsángtạo:Cao – thấp
	Học qua video

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 22: TtTrtr
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứtư
20/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 23: Thth ia
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết1)
	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứnăm
21/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Họcđội hình đội ngũ
	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 24: uaưa
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứsáu
22/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết2)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)













                                                          LỊCH HỌC
TUẦN 8 – LỚP 1/2
(Bắtđầutừngày25/10/2021 đếnngày29/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
25/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 26: PhphQuqu
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết3)
	

	Thứba
26/10/2021
	Sáng
	Mỹthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 5 của HS
	Nhậnxét qua zalo

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát:Tổquốc ta 
Giớithiệutrống con
	Học qua video

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 27: Vv Xx
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứtư
27/10/2021
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 28: Y y
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45

	
	
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết1)
	Google Meet
(từ 19h45 đến 20h25)

	Thứnăm
28/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Ônđộihình, độingũ
	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	TiếngViệt
	Bài 29: Luyệntậpchínhtả.
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứsáu
29/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết2)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)
















                                                       LỊCH HỌC
                                                     TUẦN 7-  LỚP 1/3
(Bắtđầutừngày18/10/2021 đếnngày22/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN 
DẠY HỌC

	Thứhai
18/10/2021
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 21: RrSs
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	Chiều
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết4)
	        Google Meet
(từ 15h50  đến 16h25)

	Thứba
19/10/2021
	Sáng
	Mĩthuật
	B3: Sựkìdiệucủađườngnét

	Học qua video

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Họcbàihát: Tổquốc ta
Vậndụngsángtạo:Cao – thấp
	Học qua video

	
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 22: TtTrtr
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứtư
20/10/2021
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 23: Thth ia
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết1)
	        Google Meet
(từ 15h50  đến 16h25)

	Thứnăm
21/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Họcđội hình đội ngũ
	Google meet
    (từ 14h00-14h45)

	
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 24: uaưa
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứsáu
22/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 25: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết2)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)















                                                           LỊCH HỌC
TUẦN 8 – LỚP 1/3
(Bắtđầutừngày25/10/2021 đếnngày29/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứhai
25/10/2021
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 26: PhphQuqu
	Google Meet
(từ 15h đến15h45)

	
	
	Toán
	Bài 5: Mấyvàmấy ( Tiết3)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứba
26/10/2021
	Sáng
	Mĩthuật
	Nhậnxét, đánhgiásảnphẩmtuần 5 của HS
	Nhậnxét qua zalo

	
	Chiều
	Âmnhạc
	Ônbàihát:Tổquốc ta 
Giớithiệutrống con
	Học qua video

	
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 27: Vv Xx
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứtư
27/10/2021
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 28: Y y
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết1)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứnăm
28/10/2021
	Chiều
	Thểdục
	Ônđộihình, độingũ
	

	
	Chiều
	TiếngViệt
	Bài 29: Luyệntậpchínhtả.
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứsáu
29/10/2021
	Sáng
	TiếngViệt
	Bài 30: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 6:Luyệntậpchung
( Tiết2)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)



